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Phụ lục V
ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO, TƯ VẤN 
VÀ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định số         /2026/QĐ-UBND ngày       tháng   năm 2026 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

[bookmark: _GoBack]I. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
1. Định mức sản xuất Phóng sự khuyến nông 
a) Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
- “Phóng sự khuyến nông” là các video clip chuyển tải nội dung thông tin, thông điệp, phân tích, đánh giá và định hướng dư luận xã hội về những sự kiện, sự việc và vấn đề đang được xã hội quan tâm trong lĩnh vực khuyến nông.
- Đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng, website khuyến nông Huế website khuyến nông Việt Nam, app Khuyến nông xanh…
- Thời lượng phóng sự: 5-10 phút/phóng sự tùy theo mục đích tuyên truyền.
- Chương trình sản xuất mới, không có thời lượng tư liệu khai thác lại.
b) Thành phần công việc
- Xây dựng kịch bản
- Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết
- Liên hệ mời chuyên gia trả lời phỏng vấn
- Khảo sát địa điểm ghi hình.
- Chuẩn bị bối cảnh và mẫu vật.
- Tổ chức sản xuất video clip (ghi hình + dựng hình).
- Thẩm định video clip
- Hoàn thiện sản phẩm.
c) Định mức
ĐVT: 01 Phóng sự

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức cho các thời lượng
	Ghi chú

	
	
	
	05 phút
	10 phút
	15 phút
	

	I
	Công tác triển khai
	
	
	
	

	1
	Định mức công lao động
	
	
	
	

	1.1
	Xây dựng, thẩm định kế hoạch, dự toán
	Ngày công
	3
	5
	7
	Căn cứ phụ lục 06, Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4/2020

	

1.2
	Khảo sát tiền trạm
	Ngày công
	-
	6
	6
	Thực hiện theo quy định của Thông tư số
40/2017/TT-BCT

	1.3
	Xây dựng kịch bản
	
	
	
	
	Căn cứ phụ lục 06, Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4/2020

	1.3.1
	Viết kịch bản
	Ngày công
	3
	5
	7
	

	1.3.2
	Biên tập
	Ngày công
	1,5
	2
	3
	

	1.4
	Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết
	Ngày công
	5
	5
	5
	Căn cứ phụ lục 06, Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4/2020

	1.5
	Chuyên gia phỏng vấn hiện trường
	Người
	1-2
	2-4
	2-4
	

	2
	Định mức vật tư tiêu hao
	
	
	
	

	2.1
	Văn phòng phẩm (mực
in, giấy, bút…)
	
	Theo quy
mô
	
	
	

	2.2
	Mẫu vật, vật tư và dụng
cụ thực hành
	
	Theo thực
tế
	
	
	

	2.3
	Nhiên liệu, xăng xe, phục vụ đi lại, đưa đón Ban tổ chức, chuyên gia, khách mời quan trọng.
	
	Theo thực tế
	
	
	

	II
	Thực hiện ghi/ dựng hình
	Áp dụng theo Thông tư 01/2026/TT-BVHTTDL ngày 12/03/2026. Mục  11.10.00 “Phóng sự chính luận”



 2. Định mức tổ chức hội thi về sản phẩm nông nghiệp (thi sơ khảo và thi chung kết) 
ĐVT: 01 Hội thi sản phẩm
	TT
	Nội dung, quy trình
	ĐVT
	Định mức theo quy mô
	Ghi chú

	
	
	
	> 100 sản phẩm dự thi
	50-100 sản phẩm dự thi
	< 50 sản phẩm dự thi
	

	I
	Định mức công lao động
	
	
	
	

	1.
	Công tác chuẩn bị tổ chức
	
	
	

	1.1
	Xây dựng, thẩm định kế hoạch, dự toán
	Ngày công
	15
	15
	10
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14)

	1.2
	Khảo sát, tiền trạm địa điểm tổ chức Hội thi (không tính thời gian di chuyển)
	Người/ ngày
	05 x 04
	05 x 04
	03 x 03
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

	1.3
	Xây dựng Quy chế thi (dự thảo, họp lấy ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện)
	20
	20
	20
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
Ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14)

	-
	Dự thảo, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành Quy chế thi
	Ngày công
	10
	10
	10
	

	-
	Họp lấy ý kiến góp ý và phê duyệt Quy chế thi
	Người/ buổi
	10 x 01
	
10 x 01
	
10 x 01
	

	1.4
	Thiết kế backdop hội trường, pa-nô, standee, băng rôn, cờ phướn, giấy khen, thẻ đeo, biển tên, cờ giải, cờ lưu niệm, băng đeo đội dự thi …
	Ngày công
	05
	05
	05
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
Ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14)

	1.5
	Soạn thảo và ban hành các công văn phối hợp, giấy mời tham dự, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký
	Ngày công
	07
	07
	06
	

	2
	Tổ chức thực hiện
	
	
	
	
	

	2.1
	Ban tổ chức, các tiểu ban và tổ thư ký, giúp việc trước và trong thời gian diễn ra hội thi
	Người
	48
	43
	28
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14)

	2.2
	Ban giám khảo (thù lao, chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra hội thi)
	Người
	10
	10
	10
	

	2.3
	Người dẫn chương trình (MC)
	Người
	02
	02
	01
	

	2.4
	Bộ phận phục vụ, bảo vệ, vệ sinh
	Ngày công
	30
	20
	10
	

	II
	Định mức thiết bị, máy móc
	
	
	
	

	1
	Trưng bày sản phẩm dự thi và chấm giải
	
	
	

	1.1
	Địa điểm, không gian trưng bày sản phẩm dự thi
	Ngày
	03
	02
	02
	

	1.2
	Vật dụng phục vụ trưng bày sản phẩm dự thi
	Căn cứ vào quy mô và tính chất của từng hội thi để xem xét và quyết định
	

	1.3
	Dàn dựng sân khấu
	Cái
	01
	01
	01
	

	1.4
	Thiết bị âm thanh, ánh sáng, chuông, cho lễ khai mạc và lễ trao giải
	Ngày
	05
	05
	05
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14), Quyết định số 2201/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2021

	1.5
	Màn hình, máy chiếu,
màn hình Led
	Bộ/ ngày
	02 x 03
	02 x 02
	02 x 02
	

	1.6
	Máy tính, máy in
	Bộ/ ngày
	05 x 02
	03 x 02
	02 x 02
	

	1.7
	Phòng làm việc cho Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký trong các ngày diễn ra hội thi
	
	
	
	
	

	-
	Thời gian
	Ngày
	05
	05
	05
	

	-
	Sức chứa
	Chỗ ngồi
	50
	40
	30
	

	1.8
	Trang thiết bị máy móc phục vụ chấm thi
	Căn cứ vào quy mô và tính chất của từng hội thi để xem xét và quyết định
	

	2
	In ấn, lắp đặt bộ nhận diện cuộc thi
	
	

	2.1
	Backdrop sân khấu, pano cánh gà sân khấu/backdrop đặt tại địa điểm thi
	m2
	100
	80
	40
	Kích thước theo thiết kế
Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14)

	2.2
	In phướn thả
	Chiếc
	20
	10
	06
	

	2.3
	Băng rôn
	Chiếc
	10
	10
	03
	

	2.4
	Thẻ đeo Ban Tổ chức, Tổ thư ký và giúp việc, Ban Giám khảo, băng đeo đội thi, cờ lưu niệm…
	Chiếc
	70
	70
	50
	

	2.5
	Biển tên sản phẩm
	Chiếc
	Theo số lượng sản phẩm dự thi
	

	III
	Định mức vật tư tiêu hao
	
	
	

	1
	Văn phòng phẩm (mực in, giấy, bút,…)
	Đồng
	10.000.000
	8.000.000
	5.000.000
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020
(Phụ lục số 14)

	2
	Nhiên liệu, xăng xe, phục vụ đi lại, đưa đón Ban tổ chức, Thư ký, Ban Giám khảo, khách mời
	Theo thực tế
	

	IV
	Các hạng mục khác liên quan đến tổ chức hội thi

	1
	Thông tin tuyên
truyền
	
	
	
	
	

	1.1
	Đặt bài đăng báo in, báo điện tử
	Tin, bài
	05
	02
	02
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020 (Phụ lục số 14)

	1.2
	Đài truyền hình đưa tin
	Tin, bài
	02
	01
	01
	

	1.3
	Hỗ trợ điện thoại liên lạc Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, người phục vụ
	Người
	05
	05
	03
	

	2
	Trao giải thưởng
	
	
	
	
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020 (Phụ lục số 14)

	
	Giải tập thể, giải cá nhân, giải phụ (tiền thưởng, cờ giải, khung giấy khen, hoa…)
	Giải thưởng
	Căn cứ vào tính chất, quy mô của từng Hội thi, được quy định cụ thể trong Quy chế thi
	

	3
	Bồi dưỡng báo chí
	Người
	20
	20
	10
	

	4
	Nước uống ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, thí sinh, khách mời, …
	Người/ngày
	150 x 03
	100 x 02
	50 x 02
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC 


3. Định mức biển giới thiệu mô hình khuyến nông và hội thảo đầu bờ khuyến nông
3.1. Biển giới thiệu Mô hình khuyến nông
a) Tiêu chí, tiêu chuẩn
- Kích thước: 60 x 80cm; 100 x 160 cm; 120 x 180cm.
- Hình thức: Theo quy định của Bộ nhận diện Khuyến nông Việt Nam.
- Nội dung: Theo quy định của dự án.
- Vị trí: Đảm bảo tính thông tin và truyền thông, dễ nhận biết và gây ấn tượng nội dung tốt
- Thời gian sử dụng: Tối thiểu 150% thời gian dự án/ mô hình.
b) Quy trình
- Bước 1: Nghiên cứu, xây dựng nội dung.
- Bước 2: Xin ý kiến chủ nhiệm dự án/cơ quan thẩm quyền thống nhất nội dung.
- Bước 3: Khảo sát mô hình, trình, quyết định kích thước, số lượng, vị trí đặt biển, kết cấu (chất liệu in, móng, khung).
- Bước 4: Lựa chọn đơn vị thiết kế.
- Bước 5. Lựa chọn đơn vị thi công: Bản maquette cuối cùng được thống nhất tiến hành chọn đơn vị sản xuất, thi công lắp đặt theo phương án đã được phê duyệt.
- Bước 6: Thi công, lắp đặt biển mô hình
- Bước 7: Báo cáo kết quả thực hiện.
- Bước 8: Đánh giá, nghiệm thu.
c) Định mức 
ĐVT: 01 Biển giới thiệu MH
	TT
	Nội dung, quy trình
	Đơn vị tính
	Định mức theo kích cỡ
	Ghi chú

	
	
	
	60x80cm
	100x160cm
	120x180cm
	

	I
	Công tác chuẩn bị
	
	8
	8
	8
	

	1
	Xây dựng nội dung biển
	Ngày công
	3
	3
	3
	

	2
	Phê duyệt nội dung biển
	Ngày công
	3
	3
	3
	

	3
	Khảo sát địa điểm đặt
	Ngày công
	1
	1
	1
	Không kể thời
gian di chuyển

	4
	Lên phương án về số
lượng, kích thước, chất liệu, khung đỡ, móng biển
	Ngày công
	1
	1
	1
	Theo thuyết minh dự án

	II
	Tổ chức thực hiện
	
	35
	45
	55
	Chân cao 0,8m, cả bảng chiều cao 1,6 -1,7m, ngang tầm quan sát

	1
	Xây dựng maquette
	Ngày công
	14
	14
	14
	

	-
	Lựa chọn đơn vị thiết kế
	Ngày công
	1
	1
	1
	

	-
	Thiết kế, sửa maquette
	Ngày công
	10
	10
	10
	

	-
	Duyệt maquette
	Ngày công
	3
	3
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thi công, lắp đặt biển mô
hình
	Ngày công
	16
	26
	36
	

	-
	Lựa chọn đơn vị in, gia
công, thi công, lắp đặt
	Ngày công
	1
	1
	1
	

	-
	In biển, gia công khung biển, móng, thi công, lắp đặt, hoàn thiện (tạm tính đối với chất liệu in bạt Hiflex ngoài trời, gia công
khung thép, móng bê-tông)
	Ngày công
	15
	25
	35
	Theo thực tế

	3
	Báo cáo kết quả, nghiệm
thu
	Người/ngày
	5/01
	5/01
	5/01
	


3.2. Tổ chức Hội thảo đầu bờ khuyến nông
a) Tiêu chí, tiêu chuẩn
- Tổ chức các hội thảo đầu bờ nhằm tuyên truyền lan tỏa các mô hình dự án khuyến nông điển hình trong sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị; là nơi trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân về sản xuất nông nghiệp.
- Hội thảo được tổ chức trang trọng, gần gũi, hiệu quả, đảm bảo đúng, đủ thành phần tham dự.
b) Nội dung dịch vụ
Tổ chức hội thảo đầu bờ khuyến nông.
c) Quy trình
- Bước 1: Xác định quy mô, chủ đề, đối tượng tham gia hội thảo.
- Bước 2: Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức.
- Bước 3: Làm việc với cơ quan, đơn vị phối hợp tại địa phương; Khảo sát địa điểm tổ chức (mô hình tham quan, hội trường, khách sạn,).
- Bước 4: Lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ và các trang thiết bị phục vụ.
- Bước 5: Xây dựng tài liệu hội thảo.
- Bước 6: Lập danh sách đại biểu khách mời; gửi giấy mời và xác nhận đại biểu tham dự.
- Bước 7: Ban hành công văn hướng dẫn đăng ký tham gia hội thảo gửi các địa phương/đơn vị; Tổng hợp đăng ký tham gia của địa phương/đơn vị và đại biểu.
- Bước 8: Xây dựng kịch bản tổng thể cho hội thảo; nội dung chi tiết từng hoạt động; xây dựng bài phát biểu của lãnh đạo.
- Bước 9: Thiết kế, duyệt maket và tổ chức in ấn thi công lắp đặt phông chính hội trường, băng rôn, pano, cờ phướn tại mô hình dự án.
- Bước 10: Các hoạt động hậu cần khác cho hội thảo như:
+ Đưa đón đại biểu khách mời;
+ Chuẩn bị chỗ ăn, nghỉ cho ban tổ chức và đại biểu khách mời;
+ Rà soát, kiểm tra mô hình tham quan, hội trường và các hoạt động khác có liên quan.
- Bước 11: Đón tiếp đại biểu khách mời và người tham dự hội thảo; điều phối hội thảo diễn ra theo đúng kịch bản.
- Bước 12: Báo cáo kết quả thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
d) Định mức
ĐVT: 01 Hội thảo đầu bờ
	TT
	Nội dung, quy trình
	ĐVT
	Định mức theo quy mô
	Ghi chú

	
	
	
	200-300 đại biểu
	100-150 đại biểu
	30-50 đại biểu
	

	I
	Định mức công lao động
	
	
	
	

	1.
	Công tác chuẩn bị tổ chức
	
	
	
	
	

	1.1
	Xây dựng kế hoạch, dự toán
	Ngày
công
	10
	10
	7
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020 (phụ lục 11)

	1.2
	Thẩm định kế hoạch, dự toán
	Ngày
công
	2
	2
	2
	

	1.3
	Khảo sát, tiền trạm địa điểm hội thảo đầu bờ, hội trường (không tính thời gian di chuyển)
	Người/ ngày
	05 x 04
	05 x 04
	05 x 02
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

	1.4
	Soạn thảo và ban hành các công văn phối hợp, giấy mời tham dự,…
	Ngày công
	02
	01
	01
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020

	1.5
	Liên hệ, hướng dẫn, tổng hợp đăng ký tham gia của địa phương/đơn vị và đại biểu.
	Ngày công
	05
	03
	02
	

	1.6
	Tổng hợp báo cáo, biên tập, maket tài liệu hội thảo
	Ngày
công
	07
	05
	05
	

	1.7
	Thiết kế phông hội trường, standee, băng rôn, pano, cờ phướn tại mô hình…
	Ngày công
	05
	05
	05
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020

	2
	Tổ chức thực hiện
	
	
	
	
	

	2.1
	Ban Tổ chức, tổ thư ký (đi lại, ăn, nghỉ)
	Người/ ngày
	10 x 04
	10 x 04
	10 x 03
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC (sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 12/2025/TT-BTC)

	2.2
	Chủ trì, điều hành
	Người
	05
	03
	01
	
Điểm a, khoản 2, điều 5 TT số 36/2018/TT-BTC;

	2.3
	Chuyên gia, Cố vấn
	Người
	10
	08
	05
	

	2.4
	Báo cáo viên, tham luận tại hội thảo
	Người
	10
	05
	03
	

	2.5
	Hướng dẫn tham quan tại mô hình dự án
	Người
	04
	02
	01
	

	2.6
	Bộ phận phục vụ
	Ngày
	04
	02
	01
	

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	
	
	

	1
	Hội trường (phòng họp, máy chiếu, màn chiếu, màn hình led, micro, thiết bị âm thanh ánh sáng,…)
	
	
	
	
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

	-
	Thời gian
	Ngày
	02
	02
	01
	

	-
	Sức chứa
	Chỗ ngồi
	Theo quy mô số lượng đại biểu của từng sự kiện (tối đa bằng
150% số đại biểu)
	

	2
	Backdrop hội trường
	m2
	40
	30
	20
	Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL
ngày 15/4/2020

	3
	Standee
	Chiếc
	20
	10
	10
	

	4
	Băng rôn, pano, phướn
	m2
	200
	100
	50
	

	III
	Định mức vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng phẩm (mực in, giấy, bút…)
	Bộ
	200-300
	100-150
	30-50
	

	2
	Thức ăn, hoá chất, mẫu vật, vật tư và dụng cụ thực hành
	Đồng
	Theo thực tế (tối đa không quá 5.000.000 đồng)
	

	3
	Nhiên liệu, xăng xe, phục vụ đi lại, đưa đón Ban tổ chức, Ban chủ tọa, chuyên gia, cố vấn, khách mời quan trọng.
	
	Theo thực tế
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC

	IV
	Các hạng mục khác liên quan
	
	
	
	
	

	1
	Tài liệu hội thảo
	
	
	
	
	

	-
	Xây dựng tài liệu hội thảo
	Bài
	30
	20
	10
	Điểm a, khoản 2, điều 5 TT số 36/2018/TT- BTC;

	-
	In tài liệu hội thảo
	Cuốn
	Theo quy mô số lượng đại biểu của từng hội thảo
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

	2
	Hỗ trợ nông dân tham gia hội thảo
	Người/
ngày
	150 x 02
	70 x 02
	20 x 01
	

	2.1
	Số lượng nông dân
	Người
	Tối đa bằng 80% tổng số đại
biểu tham dự
	

	2.2
	Số ngày được hỗ trợ:
	Ngày
	02
	02
	01
	Theo thời gian tổ chức
diễn đàn/tọa đàm

	3
	Bồi dưỡng khách mời
	Người
	50
	30
	10
	

	4
	Bồi dưỡng báo chí
	Người
	20
	10
	5
	

	5
	Nước uống giữa giờ
	Người/ngày
	300 x 02
	150 x 02
	50 x 01
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC 



II. TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG
1. Tập huấn: Đào tạo giảng viên khuyến nông nòng cốt
- Thời gian tập huấn; 05 ngày (Lý thuyết, thực hành: 04 ngày; tham quan mô hình: 01 ngày).
- Số lượng học viên: 40 người.
- Đối tượng học viên: Cán bộ khuyến nông.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	4
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	4
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	4
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	2
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	6
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	10
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	5
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	42
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	40
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


2. Tập huấn nghiệp vụ phương pháp khuyến nông
- Thời gian: 03 ngày (lý thuyết thực hành: 02 ngày; tham quan mô hình: 01 ngày).
- Số lượng học viên 40 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	2
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	2
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	2
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	2
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	4
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	6
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	3
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	42
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	40
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


3. Tập huấn quản lý dự án khuyến nông
- Thời gian: 03 ngày (lý thuyết thực hành:02 ngày; tham quan mô hình: 01 ngày).
- Số lượng học viên 50 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm dự án.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	2
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	2
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	2
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	2
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	4
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	6
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	3
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	52
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	50
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


4. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ HTX nông nghiệp
- Thời gian: 02 ngày (lý thuyết thực hành: 1,5 ngày; tham quan mô hình: 0,5 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ hợp tác xã, cán bộ xã NTM.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1,5
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	3
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	4
	
	

	













	
	
	
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	2
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	30
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	32
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


5. Tập huấn phương pháp, kỹ năng truyền thông trong khuyến nông
- Thời gian: 03 ngày (lý thuyết thực hành: 02 ngày; tham quan mô hình: 01 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	2
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	2
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	2
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	2
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	4
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	6
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	3
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.

	



6. Tập huấn tổ chức sản xuất liên kết sản xuất
- Thời gian: 03 ngày (lý thuyết thực hành: 02 ngày; tham quan mô hình: 01 ngày).
- Số lượng học viên 40 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	2
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	2
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	2
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	2
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	4
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.

	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	6
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	3
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	42
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	40
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


7. Tập huấn chuỗi giá trị, cấp mã vùng sản xuất
- Thời gian: 02 ngày (lý thuyết thực hành: 1,5 ngày; tham quan mô hình: 0,5 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ thực vật, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1,5
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	3
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	4
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	2
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


8. Tập huấn qui trình sản xuất an toàn (VietGAP)
- Thời gian: 02 ngày (lý thuyết thực hành: 1,5 ngày; tham quan mô hình: 0,5 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1,5
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	3
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	4
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	2
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	


9. Tập huấn chuyển giao công nghệ trong dự án khuyến nông
- Thời gian: 01 ngày (lý thuyết thực hành: 01 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	.
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	2
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	2
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	1
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu.
	



10. Tập huấn nhân rộng công nghệ dự án khuyến nông
- Thời gian: 02 ngày (lý thuyết thực hành: 1,5 ngày; tham quan mô hình: 0,5 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1,5
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	3
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	4
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	2
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu

	



11. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông
- Thời gian: 02 ngày (lý thuyết thực hành: 1,5 ngày; tham quan mô hình: 0,5 ngày).
- Số lượng học viên 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1,5
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	3
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	4
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	2
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 sổ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	


12. Tập huấn nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò 
- Thời gian: 10 ngày (lý thuyết: 05 ngày; thực hành: 05 ngày )
- Số lượng học viên 20 người/lớp
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp chuyên môn chăn nuôi thú y.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	10
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	05
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	10
	
	

	
4
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	05
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	5
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	20
	
	

	6
	Công quản lý
	Ngày/người
	10
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	22
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	01 Sồ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	20
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo	tiêu	chuẩn	quy trình công nghệ yêu cầu
	


13. Tập huấn nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho lợn 
Thời gian: 04 ngày (lý thuyết: 01 ngày; Thực hành: 03 ngày )
Số lượng học viên 20 người/lớp
Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp chuyên môn chăn nuôi thú y.
A. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	04
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	04
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	04
	
	

	
4
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày /người
	05
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	5
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	08
	
	

	6
	Công quản lý
	Ngày/người
	04
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	22
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đươn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	
2
	01 Sồ ghi chép, 01 bút, 01 túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	20
	
	

	
3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo	tiêu	chuẩn	quy trình công nghệ yêu cầu
	


14. Tập huấn tư vấn khuyến nông
- Thời gian: 01 ngày (lý thuyết thực hành: 01 ngày).
- Số lượng học viên 45 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX.
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	1
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	1
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	1
	
	

	4
	Công hương dẫn tham quan
	Ngày/người
	1
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	2
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	2
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	2
	
	


15. Tập huấn Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khuyến nông 
- Thời gian tập huấn: 2 ngày (lý thuyết 1,5 ngày, thực hành tại hiện trường 0,5 ngày)
- Số lượng học viên: 30-40 người
- Đối tượng: cán bộ khuyến nông các cấp
- Hình thức tập huấn: Trực tiếp; Trực tiếp kết hợp trực tuyến; Trực tuyến.
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	công
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	02
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	1,5
	
	

	4
	Công	hướng	dẫn	tham quan
	công
	01
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	công
	03
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	công
	04
	
	

	7
	Công quản lý
	công
	02
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	40
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	40
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	



16. Tập huấn Tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp
· Thời gian tập huấn: 2 ngày (lý thuyết 1,5 ngày; thực hành tại hiện trường: 0,5 ngày)
· Số lượng học viên: 30-40 người
· Đối tượng: cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông.
· Hình thức tập huấn: Trực tiếp; Trực tiếp kết hợp trực tuyến; Trực tuyến.
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	công
	1,5
	
	



	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	1,5
	
	

	4
	Công	hướng	dẫn	tham
	công
	01
	
	

	
	quan
	
	
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, báo
	công
	03
	Đơn vị thực hiện có
	

	
	cáo, hoàn thiện hồ sơ
	
	
	chức năng và nhiệm
	

	
	
	
	
	vụ phù hợp, có năng
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	công
	04
	
	

	
	
	
	
	lực tổ chức thực hiện.
	

	7
	Công quản lý
	công
	02
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	40
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	40
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	


17. Tập huấn Phát triển thị trường và vùng nguyên liệu đạt chuẩn
- Thời gian tập huấn: 2 ngày (lý thuyết 1,5 ngày; thực hành tại hiện trường: 0,5 ngày)
- Số lượng học viên: 30-40 người
- Đối tượng: cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông.
- Hình thức tập huấn: Trực tiếp; Trực tiếp kết hợp trực tuyến; Trực tuyến.
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	công
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	1,5
	
	

	4
	Công	hướng	dẫn	tham
	công
	01
	
	

	
	quan
	
	
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, báo
	công
	03
	Đơn vị thực hiện có
	

	
	cáo, hoàn thiện hồ sơ
	
	
	chức năng và nhiệm
	

	
	
	
	
	vụ phù hợp, có năng
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	công
	04
	
	

	
	
	
	
	lực tổ chức thực hiện.
	

	7
	Công quản lý
	công
	02
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	40
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	40
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	


18. Tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ
- Thời gian tập huấn: 2 ngày (lý thuyết 1,5 ngày; thực hành tại hiện trường: 0,5 ngày)
- Số lượng học viên: 30-40 người
- Đối tượng: cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông.
- Hình thức tập huấn: Trực tiếp; Trực tiếp kết hợp trực tuyến; Trực tuyến.
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	công
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Công	hướng	dẫn	tham quan
	công
	02
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, báo
	công
	03
	Đơn vị thực hiện có
	

	
	cáo, hoàn thiện hồ sơ
	
	
	chức năng và nhiệm
	

	
	
	
	
	vụ phù hợp, có năng
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	công
	04
	
	

	
	
	
	
	lực tổ chức thực hiện.
	

	7
	Công quản lý
	công
	02
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	40
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	40
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	


19. Tập huấn kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp
· Thời gian tập huấn: 2 ngày (lý thuyết 1,5 ngày; thực hành tại hiện trường: 0,5 ngày)
· Số lượng học viên: 30-40 người
· Đối tượng: cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông.
· Hình thức tập huấn: Trực tiếp; Trực tiếp kết hợp trực tuyến; Trực tuyến.
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	công
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Công	hướng	dẫn	tham quan
	công
	02
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, báo
	công
	03
	Đơn vị thực hiện có
	

	
	cáo, hoàn thiện hồ sơ
	
	
	chức năng và nhiệm
	

	
	
	
	
	vụ phù hợp, có năng
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	công
	04
	
	

	
	
	
	
	lực tổ chức thực hiện.
	

	7
	Công quản lý
	công
	02
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	40
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	40
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	



20. Tập huấn sản xuất nông nghiệp giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
- Thời gian tập huấn: 2 ngày (lý thuyết 1,5 ngày; thực hành tại hiện trường: 0,5 ngày)
- Số lượng học viên: 30-40 người
- Đối tượng: cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông.
- Hình thức tập huấn: Trực tiếp; Trực tiếp kết hợp trực tuyến; Trực tuyến.
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	công
	1,5
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	1,5
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Công	hướng	dẫn	tham quan
	công
	02
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch, báo
	công
	03
	Đơn vị thực hiện có
	

	
	cáo, hoàn thiện hồ sơ
	
	
	chức năng và nhiệm
	

	
	
	
	
	vụ phù hợp, có năng
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	công
	04
	
	

	
	
	
	
	lực tổ chức thực hiện.
	

	7
	Công quản lý
	công
	02
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	40
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	40
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	


21. Tập huấn phòng tránh, khắc phục rủi ro, thiên tai 
· Thời gian tập huấn: 01 ngày tại hiện trường (lý thuyết và thực hành):
· Số lượng học viên: 40-50 người
· Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông, nông dân, thành viên HTX.
· Hình thức tập huấn: Trực tiếp
A. Định mức lao động

	
TT
	
Diễn giải nội dung
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Giải trình căn cứ của định mức

	1
	Công giảng bài
	công
	01
	
	
Kế thừa QĐ 726/QĐ-BNN-KN
ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành Định mức KTKT khuyến nông TW

	2
	Công thu thập tài liệu
	công
	01
	
	

	3
	Công trợ giảng
	công
	01
	
	

	4
	Xây dựng kế hoạch, báo
	công
	02
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	
	cáo, hoàn thiện hồ sơ
	
	
	
	

	5
	Công tổ chức tập huấn
	công
	02
	
	

	6
	Công quản lý
	công
	01
	
	


B. Định mức học liệu, vật tư

	
TT
	
Tên thiết bị
	
ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Giải trình căn cứ của định mức

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	50
	Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

Kế thừa QĐ 726/QĐ-BNN-KN	ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành Định mức KTKT khuyến nông TW

	2
	Văn phòng phẩm cho học viên (sổ, bút, túi…)
	Bộ
	50
	Chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện cho học viên
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	
	
	Theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ yêu cầu
	


III. KHẢO SÁT HỌC TẬP TRONG NƯỚC
Thời gian: 05 ngày
Số lượng học viên:  30 người.
Đối tượng học viên: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng.
1. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công báo cáo, hướng dẫn thăm quan
	Ngày/người
	10
	
	

	2
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày /người
	05
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện.
	

	3
	Công tổ chức
	Ngày/người
	10
	
	

	4
	Công quản lý
	Ngày/người
	05
	
	


2. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Tên học liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	
	

	2
	01 Sồ ghi chép, 01 bút, 01túi đựng tài liệu
	Chiếc/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư thăm quan
	
	
	Theo thực tế
	


IV. HỌC LIỆU KHUYẾN NÔNG
1. Chi xây dựng băng hình, đĩa hình
	TT
	Nội dung chi
	Mức hỗ trợ tối đa
	Ghi chú

	I
	Chi xây dựng phim tài liệu, tư liệu, tin bằng hình ảnh video

	1
	Chi sản xuất phim kỹ thuật, video clip
	Tối đa 15 triệu đồng/phim, clip
	Thời lượng 10-15 phút

	a
	Chi phí ăn, ở, đi lại, công tác phí
	
	Theo thực tế và chế độ công tác phí hiện hành

	b
	Đạo diễn, xây dựng kịch bản
	2,0 hệ số đơn giá/phim, clip
	

	c
	Quay phim
	1,4 hệ số đơn giá/phim, clip
	

	d
	Thù lao người được phỏng vấn
	0,2 hệ số đơn giá/người/lần
	Tối đa 5 người/phim, clip

	đ
	Kỹ thuật dựng, lồng tiếng, hiệu ứng
	0,5 hệ số đơn giá/người
	Tối đa 3 người/phim, clip

	e
	Vật tư, mẫu vật, đạo cụ
	
	Theo thực tế và chế độ hiện hành

	II
	Chi xây dựng băng đĩa hình cho các chuyên mục, chuyên đề thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phục vụ đào tạo

	1
	Khoa học kỹ thuật mới
	
	

	a
	Phóng sự tài liệu chính luận (loại I)
	63.600.000 đồng
	- Thời lượng: 30 phút/chuyên đề;
- Đạt tiêu chuẩn phát sóng trên Hệ truyền hình;
- Phát sóng trên
phạm vi toàn quốc

	b
	Phóng sự tài liệu chính luận (loại II)
	53.500.000 đồng
	

	2
	Tọa đàm, hỏi đáp
	Phóng sự tài liệu chính
luận (loại II): 34.750.000 đồng
	- Thời lượng: 30 phút/chuyên đề;
- Đạt tiêu chuẩn phát sóng trên Hệ truyền hình;
- Phát sóng trên
phạm vi toàn quốc

	3
	Gương mặt điển hình: giới thiệu các mô hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, thoát nghèo vượt khó
	Phim phóng sự chân dung (loại I): 22.750.000 đồng
	- Thời lượng: 15
phút/chuyên đề;
- Đạt tiêu chuẩn phát sóng trên Hệ truyền hình;
- Phát sóng trên phạm vi toàn quốc

	4
	Chuyên mục "Khuyến nông"
	Tạp chí tư vấn (chuyên đề) 1/2 của loại I máy lẻ: 15.100.000 đồng
	- Thời lượng: 15
phút/chuyên đề;
- Đạt tiêu chuẩn phát sóng trên Hệ truyền hình;
- Phát sóng trên phạm vi toàn quốc

	5
	Hướng dẫn, tư vấn từ quản lý đến sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ
	Tạp chí tư vấn (chuyên đề) 1/6 của loại I máy lẻ: 7.930.000 đồng
	- Thời lượng: 05
phút/chuyên đề;
- Đạt tiêu chuẩn phát sóng trên Hệ truyền hình;
- Phát sóng trên
phạm vi toàn quốc

	6
	Chuyên đề, chuyên mục đặc thù khác
	Phóng sự tài liệu chính luận loại I: Được cấp thẩm quyền phê duyệt
	- Theo hình thức đặt hàng: Nội dung, thời lượng và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Phát sóng trên phạm vi toàn quốc


2. Xây dựng Video clip kỹ thuật
2.1. Nội dung thực hiện:
+ Xây dựng đề cương kịch bản.
+ Hội đồng đề cương kịch bản.
+ Khảo sát địa điểm ghi hình.
+ Sản xuất video clip.
+ Hội đồng thẩm định video clip.
+ Hoàn thiện, giao nộp sản phẩm.
2.2. Quy cách, chất lượng:
+ Hình thức thể hiện: Video clip kỹ thuật
+ Thời lượng: 5 phút; 10 phút; 15 phút.
+ Chương trình sản xuất mới, không có thời lượng tư liệu khai thác lại.
+ Bố cục chương trình: Đảm bảo tính logic, phân bổ thời gian hợp lý gữa các phần, phù hợp với trình độ đối tượng truyền tải.
2.3. Đối tượng: Đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao và Các tổ chức, cá nhân quan tâm.
* Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	
	5 phút
	10 phút
	15 phút
	

	I
	Chi phí nhân công
	
	Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL ngày 12/3/2026
	

	1
	Biên tập viên
	Ngày/người
	
	

	2
	Đạo diễn truyền hình
	Ngày/người
	
	

	3
	Kỹ thuật dựng phim
	Ngày/người
	
	

	4
	Kỹ thuật dựng phim
	Ngày/người
	
	

	5
	Kỹ thuật viên
	Ngày/người
	
	

	6
	Chuyên gia tư vấn (tư vấn cho toàn bộ chương trình, ngày sửa kịch bản, ngày sản xuất tiền kỳ và ngày sản xuất hậu kỳ)
	Ngày/người
	Thông tư số 04/2025/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành
	

	7
	Công chuyên gia phỏng vấn hiện trường
	Ngày/người
	2-4
	2-4
	2-4
	

	8
	Công thành viên Hội đồng tư vấn đề cương
	Ngày/người
	07
	07
	07
	

	9
	Công thành viên Hội đồng nghiệm thu
	Ngày/người
	07
	07
	07
	

	10
	Công khảo sát địa điểm ghi hình
	Ngày/người
	05
	05
	05
	

	11
	Công sản xuất hiện trường
	Ngày/người
	07
	07
	07
	

	
12
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hội đồng đề cương
	Ngày/người
	03
	
03
	
03
	

	13
	Công xây dựng kế hoạch khảo sát địa điểm
	Ngày/người
	01
	01
	01
	

	
14
	Công xây dựng kế hoạch hội đồng nghiệm thu, chỉnh sửa hoàn thiện
	Ngày/người
	02
	02
	02
	


* Định mức vật tư
	
TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	
	5 phút
	10 phút
	15 phút
	

	I
	Máy sử dụng
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống dựng phi tuyến
	Clip
	Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL
	

	2
	Hệ Thống phòng đọc
	Clip
	
	

	3
	Máy in
	Clip
	
	

	4
	Máy quay phim
	Clip
	
	

	5
	Máy tính
	Clip
	
	



